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BÁO CÁO
Kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. (Tiểu dự án 2: Hỗ trợ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.) trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2025 của HĐND huyện Minh Long và Kế hoạch số 27/KH-HĐND ngày 26 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về việc giám sát tình hình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về thực hiện tiểu dự án 2 của dự án 3: “Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” giai đoạn 2021-2025. Nay UBND xã Long Môn Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. (Tiểu dự án 2: Hỗ trợ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.) trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025 cụ thể như sau:
I. Khái quát về đặc điểm tình hình, những thuận lợi, khó khăn
Báo cáo phân tích một số đặc điểm liên quan đến việc triển khai thực hiện tiểu dự án 2 của dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo các nội dung sau:
1. Đặc điểm kinh tế - xã hội trên địa bàn xã: (1) Về dân số, dân tộc; (2) Về cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; (3) Về sản xuất, thu nhập, lao động, việc làm; (4) Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo:
a) Tổng số hộ dân: Toàn xã có 433 hộ (trong đó: hộ người đồng bào Dân tộc thiểu số có 428 hộ, người Kinh 05 hộ)  với 1.516 nhân khẩu, người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 98,9%. Có 84 đối tượng chính sách; chiếm tỷ lệ 19%;
b) Về cơ sở hạ tàng kinh tế - xã hội: Về cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng từng bước được kiên cố hóa, nhất là giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, trường học ... tiếp tục được các cấp quan tâm đầu đầu tư xây dựng ngày càng đầy đủ.
c) Về sản xuất, thu nhập, lao động, việc làm:
Long Môn là một xã miền núi vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Ngãi nói chung, của huyện Minh Long nói riêng, cách xa trung tâm huyện lụy 15 km về hướng Tây – Nam, có tổng diện tích tự nhiên 6.947,51 ha (đất trồng lúa 02 vụ 96,87 ha). 
- Về kinh tế: Nông – Lâm nghiệp là kinh tế chủ yếu của Nhân dân trên địa bàn xã như: trồng lúa, keo, mì cao sản và chăn nuôi gia trại; lúa nước phục vụ chủ yếu cho nhu cầu lương thực tại chỗ, chưa trở thành hàng hóa.
	- Hàng năm diện tích gieo sạ là 69 ha/vụ, 1 năm làm 2 vụ, năng suất bình quân đạt 41tạ/ha/năm; so với mặt bằng chung của các xã trong huyện, năng suất còn quá thấp, trong khi các xã khác trong huyện đạt từ 50 – 55 tạ/ha; chưa có các doanh nghiệp, HTX hoạt động, không có nhà máy xí nghiệp.
- Thu nhập bình quân ước đạt 20-25 triệu đồng/người/năm.
- Số người trong độ tuổi lao động: 969 người; Số người trong độ tuổi lao động thuộc hộ nghèo là 329 người; hộ cận nghèo là 110 người.
- Toàn xã có 433 hộ (Trong đó: Số hộ nghèo là 107 hộ, chiếm tỷ lệ 24,71%; số hộ cận nghèo là 13 hộ, chiếm tỷ lệ 3,0% số hộ trên địa bàn xã.
[bookmark: _Toc433809196][bookmark: _Toc434247262][bookmark: _Toc434247613][bookmark: _Toc434301224]- Về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao: Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng được quan tâm và đẩy mạnh; công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân thực hiện tốt, 100% người dân địa phương được hưởng bảo hiểm y tế của Nhà nước. 
2. Số thôn thực hiện tiểu dự án 2 của dự án 3 trên địa bàn xã: có 03/04 thôn thực hiện dự án trên địa bàn xã.
3. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Tiểu dự án 2 của dự án 3:
a) Thuận lợi:
- Được sư quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện, Đảng ủy xã, trong việc triển khai thực hiện Chương trình;
- Việc triển khai thực hiện các cơ chế chính sách trong thực hiện Chương trình Dự án trên địa bàn xã được cấp trên quan tâm phân khai kinh phí kịp thời, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban chuyên môn của huyện, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội xã, bên cạnh đó người dân đồng tình ủng hộ, công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đảm bảo đúng mục đích và đối tượng mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân trong việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
- UBND đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 3 được người dân đồng tình tham gia, bước đầu giải quyết việc làm tại chỗ cho người dân để tăng thu nhập.
- Hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố và phát huy. Đội ngũ cán bộ, công chức xã ngày càng hoàn thiện cả về chính trị, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng vận động quần chúng. An ninh, trật tự xã hội ở nông thôn tiếp tục được giữ vững và ổn định.
- Công tác triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn xã được người dân đồng tình ủng hộ, công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn đảm bảo đúng mục đích. 
b) Hạn chế, vướng mắc:
[bookmark: _Toc433809208][bookmark: _Toc434247274][bookmark: _Toc434247625][bookmark: _Toc434301236]- Nhận thức của một bộ phận cán bộ và người dân còn hạn chế, nhất là tư tưởng “trông chờ, ỷ lại” vào sự đầu tư từ ngân sách nhà nước, tính tự lực, tự cường chưa phát huy đúng mức.
- Chương trình được phân bổ kinh phí phù hợp với nhóm hộ theo nhu cầu của nhóm hộ, kinh phí hỗ trợ đảm bảo cho nhóm hộ, nhưng hiệu quả mang lại chưa cao.
- Một số hộ dân chưa thực hiện đúng theo bản cam kết đã ký ban đầu.
II. Kết quả thực hiện tiểu dự án 2 của dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã:
1. Công tác chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện:
a) Việc triển khai các văn bản quy định, hướng dẫn do cấp trên ban hành: số lượng/mức độ kịp thời, đầy đủ/sự phù hợp/dễ thực hiện: Trên cơ sở vốn giao Tại các Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của UBND huyện Minh Long về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (nguồn vốn ngân sách Trung ương); Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (nguồn vốn ngân sách tỉnh); Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của UBND huyện Minh Long về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn huyện Minh Long (nguồn vốn đối ứng ngân sách huyện); Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND huyện Minh Long về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng ngân sách tỉnh; Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của UBND huyện Minh Long về việc phân bổ vốn phân vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn huyện Minh Long từ vốn ngân sách huyện Minh Long, từ nguồn vốn đối ứng ngân sách huyện. UBND xã đã tổ chức triển khai đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định.
(Cụ thể có phụ lục kèm theo)
b) Công tác tham mưu, đề xuất trình Đảng ủy, HĐND cấp xã tổ chức triển khai thực hiện (Liệt kê tất cả các văn bản của Đảng ủy, HĐND cấp xã liên quan đến việc thực hiện tiểu dự án 2 của dự án 3,). Đánh giá kết quả và hiệu quả công tác tham mưu thực hiện dự án: Trên cơ sở Tờ trình xin thông qua các Nghị quyết của UBND xã Long Môn thì HĐND xã Long Môn đã ban hành 03 Nghị quyết cụ thể: Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 về việc triển khai các mô hình Dự án phát triển sản xản suất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 05/7/2024 của HĐND xã về việc triển khai các mô hình dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 2 của Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024; Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 30/12/2024 về việc xin điều chỉnh, bổ sung ; Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 05/7/2024 của HĐND xã về việc triển khai các mô hình dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 2 của Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024. Qua đó UBND xã đã tổ chức triển khai thực hiện đúng theo nội dung trong Nghị quyết.
c) Công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện dự án; công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể xã trong việc tuyên truyền, phổ biến, vận động tham gia và tổ chức thực hiện tiểu dự án 2 thuộc dự án 3, (Liệt kê tất cả các văn bản của UBND cấp xã liên quan đến việc thực hiện tiểu dự án 2 của dự án 3). Đánh giá chất lượng công tác phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện dự án:
Ngay từ đầu giai đoạn UBND xã đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo trong đó có 08 Quyết định về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội dùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Long Môn [footnoteRef:1]. [1: 	 Trong đó: Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND xã Long Môn về việc thành lập Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Long Môn giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND xã Long Môn về thành lập Ban phát triển thôn Làng Trê, xã Long Môn; Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND xã Long Môn về việc thành lập Ban phát triển thôn Làng Giữa, xã Long Môn; Quyết định 267/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND xã Long Môn về việc thành lập Ban phát triển thôn Cà Xen, xã Long Môn; Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND xã Long Môn về việc thành lập Ban phát triển thôn Làng Ren, xã Long Môn.] 

UBND xã Long Môn đã xây dựng và ban hành 10 Kế hoạch; Kế hoạch số 441/KH-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2022 của UBND xã Long Môn về thực hiện nội dung số 1 về hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Tiểu Dự án 2 của Dự án 3, Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025[footnoteRef:2].  [2:  Trong đó: Kế hoạch số 317/KH-UBND ngày 09/8/2022 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Long Môn năm 2022; Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 08/8/2022 về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: từ năm 2021-2025 trên địa bàn xã Long Môn; Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 16/8/2022 về kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-20230; giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn xã Long Môn; Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 30/8/2022 về mô hình khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp vùng đồng bào dận tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025; Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 09/9/2022  về việc truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Long Môn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 316/KH-UBND ngày 09/9/2022 về thực hiện nội dung số 01: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc tiểu dự án 2 của Dự án 3, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn xã Long Môn; Kế hoạch số 384/KH-UBND ngày 24/10/2022 về việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã năm 2022; Kế hoạch số 441/KH-UBND ngày 14/12/2022 về thực hiện nội dung số 01: Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc tiểu dự án 2 của Dự án 3, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025…..
] 

d) Công tác huy động nguồn lực, bố trí, quản lý sử dụng, kinh phí, chế độ thông tin, báo cáo,… của UBND xã trong tổ chức thực hiện dự án: UBND xã đã tổ chức báo cáo đầy đủ và kịp thời theo quy định, nhưng có tác huy động nguồn lực thì không có.
e) Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện tiểu dự án 2 của dự án 3:
Để đảm bảo cho việc thực hiện các Dự án trên địa bàn xã đảm báo đúng quy trình, thủ tục, cũng như chất lượng của công trình, Dự án UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 16/8/2022 về kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-20230; giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn xã Long Môn; Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 28/01/2024 Về kiểm tra, giám sát nhóm hộ thực hiện mô hình thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, thực hiện trong năm 2023 và mô hình thực hiện năm 2023 trên địa bàn xã Long Môn; Năm 2025 UBND xã đã ban hành Quyết định tổ chức 02 đợt đi kiểm tra, giám sát dự án năm 2023 và năm 2024 thực hiện trong năm 2025.
Công tác giám sát, đánh giá chương trình được triển khai thực hiện thường xuyên. UBND xã phân công các thành viên đứng cánh từng thôn để giám sát, đánh giá trong quá trình triển khai thực hiện. Ngoài ra, HĐND, UBMTTQVN xã thực hiên việc giám sát thường xuyên trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình. Theo Kế hoạch UBND xã Long Môn đã phối với các ngành liên quan từ năm 2022-2025 đã tổ chức 08 đợt kiểm tra các hộ thực hiện mô hình thực hiện Dự án trên địa bàn xã.
2. Kết quả thực hiện tiểu dự án 2 của dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc dự án 3 trên địa bàn xã:
2.1. Kết quả thực hiện tiểu dự án 2 của dự án 3, cụ thể:
- Quy trình khảo sát, xây dựng các phương án, xét, lựa chọn dự án, đối tượng, nội dung triển khai thực hiện từng dự án: UBND xã tổ chức triển khai thực hiện tại 04 thôn trên địa bàn xã, phù hợp với tình hình thực tế ở các thôn; Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư thông qua họp thôn để nắm nhu cầu, nguyện vọng của người dân. Đề xuất cây, con giống phù hợp với từng nhóm theo đúng đối tượng và khi có sự đồng thuận, thống nhất của nhóm hộ, UBND xã mới tổ chức thực hiện dự án theo quy định.
2.2. Kết quả giải ngân từng nguồn vốn, cụ thể theo từng năm.
a) Kinh phí năm 2022 chuyển nguồn thực hiện trong năm 2023: Ngân sách sách Nhà nước là 252.771.850 đồng, đã giải ngân đạt 100%; 
b) Kinh phí năm 2023:
Trong năm 2023 tổng kinh phí khai là 1.495.000.000đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng chẵn), 
Kinh phí tổ chức thực hiện 03 dự án của năm 2023 là 1.492.209.863 (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm chín mươi hai triệu hai trăm lẻ chín ngàn, tám trăm sáu mươi ba đồng), đã giải đạt 100%.
c) Kinh phí  năm 2024: Tổng kinh phí đã phân khai 356.500.000 đồng; kinh phí thực hiện của dự án là 356.412.000 đồng; đã cấp con giống, chuẩn bị giải ngân trong tháng 5/2025.
3. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiểu dự án 2 của dự án 3, đến thời điểm báo cáo.
3.1. Kinh phí năm 2022 chuyển nguồn thực hiện trong năm 2023
- Tên dự án: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo hình thức nhóm cộng đồng chăn nuôi trâu sinh sản tại thôn Làng Ren, xã Long Môn.
- Tổng kinh phí thực hiện 370.691.850 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi triệu, sáu trăm chín mươi mốt ngàn, tám trăm năm mươi đồng). Trong đó: Ngân sách sách Nhà nước là 252.771.850 đồng; Đối ứng của người dân: 117.920.000đồng.
- Quy mô: Hỗ trợ 08 con trâu cái sinh sản/08 hộ (trong đó: ( 03 hộ nghèo; 3 hộ cận nghèo; 02 hộ người đồng bào dân tộc thiểu số).
- Tiến độ thực hiện: Đã cấp con giống và giải ngân đạt 100% theo dự toán của của dự án.
3.2. Kinh phí năm 2023:
Theo Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 30/03/2023 của UBND huyện Minh Long về việc phân vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn xã huyện Minh Long, từ nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và vốn đối ứng ngân sách tỉnh và huyện, với tổng kinh phí 1.495.000.000đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng chẵn). 
Trên cơ sở kinh phí đã được UBND huyện phân bổ và các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình, UBND xã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đề xuất thực hiện các dự án, Kinh phí 03 dự án là 1.492.209.863 (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm chín mươi hai triệu hai trăm lẻ chín ngàn, tám trăm sáu mươi ba đồng) cụ thể:
a) Tên dự án: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo hình thức nhóm cộng đồng chăn nuôi Bò sinh sản tại thôn Làng Trê, xã Long Môn.
- Tổng kinh phí thực hiện dự án: 676.681.650 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi sáu triệu, sáu trăm tám mươi mốt ngàn, sáu trăm năm mươi đồng). Trong đó: Ngân sách sách Nhà nước là 468.833.400 đồng; Đối ứng của người dân: 207.848.250đồng.
- Quy mô: Hỗ trợ 18 con bò cái lai sinh sản/12 hộ (trong đó: ( 07 hộ nghèo; 2 hộ cận nghèo; 3 hộ người đồng bào dân tộc thiểu số) thuộc nhóm cộng đồng chăn nuôi bò cái lai sinh sản thôn Làng Trê, xã Long Môn.
- Tiến độ thực hiện: Đã cấp con giống và giải ngân đạt 100% theo dự toán của của dự án. 
b) Tên dự án: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo hình thức nhóm cộng đồng chăn nuôi Bò sinh sản tại thôn Làng Giữa, xã Long Môn.
- Tổng kinh phí thực hiện dự án: 808.171.750 đồng (Bằng chữ: Tám trăm lẻ tám triệu, một trăm bảy mươi một ngàn, bảy trăm năm mươi đồng). Trong đó: Ngân sách sách Nhà nước là 568.575.000đồng; Đối ứng của người dân: 239.596.750đồng.
- Quy mô: Hỗ trợ 22 con bò cái lai sinh sản/11 hộ (trong đó: ( 04 hộ nghèo; 3 hộ cận nghèo; 01 hộ mới thoát nghèo; 3 hộ người đồng bào dân tộc thiểu số) thuộc nhóm cộng đồng chăn nuôi bò cái lai sinh sản thôn Làng Giữa, xã Long Môn.
- Tiến độ thực hiện: Đã cấp con giống và giải ngân đạt 100% theo dự toán của của dự án. 
c) Tên dự án: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo hình thức nhóm cộng đồng chăn nuôi Bò sinh sản tại thôn Làng Ren, xã Long Môn.
- Tổng kinh phí thực hiện dự án: 661.751.463 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi mốt triệu, bảy trăm năm mươi mốt ngàn, bốn trăm sáu mươi ba đồng). Trong đó: Ngân sách sách Nhà nước là 454.801.463đồng; Đối ứng của người dân: 206.950.000đồng.
- Quy mô: Hỗ trợ 18 con bò cái lai sinh sản/09 hộ (trong đó: ( 04 hộ nghèo; 01 hộ cận nghèo; 02 hộ mới thoát nghèo; 02 hộ người đồng bào dân tộc thiểu số) thuộc nhóm cộng đồng chăn nuôi bò cái lai sinh sản thôn Làng Giữa, xã Long Môn.
- Tiến độ thực hiện: Đã cấp con giống và giải ngân đạt 100% theo dự toán của của dự án. 
3.3. Kinh phí  năm 2024 chuyển nguồn năm 2025 thực hiện: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư. Tổng kinh phí đã phân khai 356.500.000 đồng; kinh phí thực hiện của dự án là 356.412.000 đồng; 
- Quy mô: Hỗ trợ 14 con trâu cái sinh sản cho 07 hộ (trong đó: thuộc nhóm cộng đồng chăn nuôi bò cái lai sinh sản thôn Làng Ren, xã Long Môn.
- Tiến độ thực hiện: Đã cấp con giống và chuẩn bị giải ngân trong tháng 5/2025.
III. Đánh giá chung
1. Kết quả đạt được (đánh giá kết quả đạt được, những cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực, đi sâu phân tích những nội dung cụ thể tiểu dự án 2 của dự án 3).
- Tất cả Tiểu dự án 2, Dự án 3 triển khai trên địa bàn xã điều được người dân đồng tình ủng hộ và được sự thống nhất của đại biểu HĐND xã trong việc triển khai thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã.
- Các mô hình điều được tham khảo để chọn mô hình sát thực tế, phù hợp với điều kiện, tập quán của người dân, dễ triển khai và nhân rộng.
- Tổ chức 05 lớp tập huấn kỹ thuật về chăm sóc gia súc theo dự toán chi tiết đã được phê duyệt.
- Đa số các nhóm hộ tham gia dự án đều thực hiện tốt, một số bò phát triển rất tốt có 03 con bò đã đẻ ra con bê.
- Góp phần thay đổi nhận thức của người dân từ sản xuất manh mún sang sản xuất có định hướng, có liên kết và áp dụng khoa học kỹ thuật.
- Thực hiện giám sát, đánh giá định kỳ để kịp thời điều chỉnh phương pháp triển khai.
- Thông tin báo cáo của các nhóm hộ với UBND xã luôn được thường xuyên và kịp thời.
2. Hạn chế, tồn tại (nêu cụ thể những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc dẫn đến khó đạt các mục tiêu, duy trì tính bền vững, tính khả thi của từng dự án) 
Trong quý I năm 2025 có 03 con trâu và 02 con bò chết thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 và năm 2023.
3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế
a) Nguyên nhân khách quan
Thời tiết khắc nghiệt: do trong quý I rét đậm, rét hại kéo dài, mưa kéo dài làm gia súc chết rét. Do điều kiện vùng sâu vùng xa còn khó khăn, người dân chăn nuôi theo phong tục tập quán xưa, hay thả rông một số hộ không che chắn cho gia súc khi thời tiết xấu.
b) Nguyên nhân chủ quan
Người dân chưa có kinh nghiệm chăm sóc, nuôi dưỡng gia súc: Một số hộ dân chưa có chịu khó trong công tác chăm sóc đàn trâu, đàn bò nhất là trong thời gian mùa đông, chưa che chắn chuồng trại.
4. Nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian đến
Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn cho người dân về kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc gia súc phù hợp với điều kiện khí hậu, địa hình vùng miền núi.
Nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền địa phương, đặc biệt là cán bộ phụ trách chương trình trong việc kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người dân chăm sóc và quản lý vật nuôi được hỗ trợ.
Dụ trữ thức ăn cho gia súc, đặc biệt trong mùa mưa rét, che chắn chuồng trại, hạn chế thả rông.
V. Đề xuất, kiến nghị: Không.
Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. (Tiểu dự án 2: Hỗ trợ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.) trên địa bàn xã Long Môn giai đoạn 2021-2025. Kính báo cáo HĐND huyện, Đoàn giám sát HĐND huyện biết và chỉ đạo./.
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